
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Lưu Đình Thành 06/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543514 Nghệ An Không khám sức khoẻ

2 F-2 Đặng Văn Thái 01/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543294 Nghệ An Không khám sức khoẻ

3 F-3 Đậu Đình Cương 11/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543232 Nghệ An Không khám sức khoẻ

4 F-4 Trần Văn Sỷ 10/11/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50547792 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

5 F-5 Bùi Duy Hùng 28/07/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50546745 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

6 F-6 Lê Văn Nghĩa 17/07/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546725 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

7 F-7 Trương Quang Thái 10/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546726 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

8 F-8 Nguyễn Văn Đức 07/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543256 Nghệ An Không khám sức khoẻ

9 F-9 Phan Văn Nam 02/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543210 Nghệ An Không khám sức khoẻ

10 F-10 Trần Bá Lai 21/03/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51131349 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

11 F-11 Chu Thế Hòa 14/10/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130496 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

12 F-12 Lê Văn Hưng 30/09/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51131381 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

13 F-13 Nguyễn Thành Chung 10/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130942 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

14 F-14 Nguyễn Văn Sinh 19/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51130861 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

15 F-15 Nguyễn Văn Sắt 28/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50547746 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

16 F-16 Lê Tấn Lực 12/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50782167 Quảng Bình Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Cường 10/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131060 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Nghĩa 22/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131176 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

19 F-19 Trần Văn Hùng 01/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51132105 Nghệ An Không khám sức khoẻ

20 F-20 Nguyễn Văn Thìn 08/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130345 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

21 F-21 Trương Thanh Thúy 20/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51132019 Nghệ An Không khám sức khoẻ

22 F-22 Võ Quang Hòa 22/08/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131103 Quảng Bình Không khám sức khoẻ
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23 F-23 Lê Văn Hậu 26/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90902092 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

24 F-24 Dương Văn Viết 12/04/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50802862 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

25 F-25 Mai Quốc Tuấn 26/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131008 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

26 F-26 Lê Quốc Hậu 08/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50548545 Quảng Nam Không khám sức khoẻ

27 F-27 Trương Đức Chỉnh 15/02/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51132042 Nghệ An Không khám sức khoẻ

28 F-28 Nguyễn Đình Thiệu 20/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50545064 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

29 F-29 Trịnh Xuân Lưu 13/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50546903 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

30 F-30 Hồ Cao Lãnh 15/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543596 Nghệ An Không khám sức khoẻ

31 F-31 Nguyễn Đình Ước 22/10/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543476 Nghệ An Không khám sức khoẻ

32 F-32 Đặng Thanh Sang 26/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51131752 Bình Định Không khám sức khoẻ

33 F-33 Nguyễn Xuân Đàn 01/09/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802964 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

34 F-34 Trần Đình Bình 23/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90202743 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

35 F-35 Bùi Văn Tiềm 05/03/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543194 Nghệ An Không khám sức khoẻ

36 F-36 Nguyễn Văn Lãm 11/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544976 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

37 F-37 Phạm Văn Thành 23/05/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50546783 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

38 F-38 Trần Quang Hà 18/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50545051 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

39 F-39 Trần Văn Pháp 25/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548774 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ

40 F-40 Đặng Văn Diện 20/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50542207 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

41 F-41 Lê Văn Ước 07/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50543305 Nghệ An Không khám sức khoẻ

42 F-42 Nguyễn Văn Nam 06/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130379 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

43 F-43 Mai Văn Cường 04/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50544747 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

44 F-44 Hoàng Văn Đức 13/04/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543396 Nghệ An Không khám sức khoẻ

45 F-45 Ngô Văn Lợi 06/05/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50548650 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ

46 F-46 Phạm Ngọc Lâm 02/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50548697 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ



47 F-47 Phan Tuấn Hiệp 09/05/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50544828 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

48 F-48 Lê Văn Sơn 24/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51130362 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

49 F-49 Đậu Xuân Duẩn 03/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130453 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

50 F-50 Đồng Văn Đông 05/10/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130535 Nghệ An Không khám sức khoẻ

51 F-51 Mai Hoàng Anh 26/09/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130962 Hà Tĩnh Không khám sức khoẻ

52 F-52 Đỗ Cao Huy 19/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50541981 Thanh Hóa Không khám sức khoẻ

53 F-53 Bùi Văn Truyền 15/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90901413 Nghệ An Không khám sức khoẻ

54 F-54 Nguyễn Đình Tư 28/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901415 Nghệ An Không khám sức khoẻ

55 F-55 Đặng Quốc Tuân 08/11/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547849 Quảng Trị Không khám sức khoẻ

56 F-56 Nguyễn Văn Quang 26/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50546901 Quảng Bình Không khám sức khoẻ

57 F-57 Võ Đình Nam 14/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51131671 Quảng Ngãi Không khám sức khoẻ

58 F-58 Hồ Văn Hướng 15/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543342 Nghệ An Không khám sức khoẻ

59 F-59 Vũ Lê Nam 19/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901311 Nghệ An Không khám sức khoẻ


